
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Mùi - Nguyễn Hồng Thắm 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Cô quan tâm đến sức khỏe của 

trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào hỏi lễ phép; thực hiện đúng nề nếp lấy cất 

đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, lấy ghế, chuyển ảnh khi đến lớp, 

chơi đồ chơi theo ý thích. Tổ chức các trò chơi thu hút trẻ. 

* Chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần. 

* Khởi động: 

- Đi theo vòng tròn, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn chân, chạy nhanh, 

chậm sau đó về 4 hàng. 

* Trọng động: 

+ Hô hấp: Làm máy bay “ù …ù …” (4lx4n) 

+ Tay: 2 tay sang ngang, đưa lên cao (4lx4n) 

+ Bụng lườn: tay dang ngang, 1 tay chống hông nghiêng người sang 1 bên (4lx4n). 

+ Chân: Đứng, 2 tay sau gáy, nhún chân, khuỵu gối (4lx4n). 

+ Bật: Bật chụm tách chân (4lx4n) 

*VĐTN: Dân vũ Việt Nam ơi, Happy such a day.  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về ngày 8-3 và ý nghĩa của ngày 8/3: Tôn vinh người phụ nữ trên 

toàn thế giới. 

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày 8/3. 

- Trò chuyện với trẻ về các món quà và hoa dành tặng cho phụ nữ trong ngày 8/3. 

- Hỏi trẻ có ý định gì trong ngày 8/3? Định tặng gì cho bà, cho mẹ, cho các bạn gái và 

các chị em gái?...  
 

* Trò chuyện với trẻ về các PTGT mà trẻ được bố mẹ đưa đến lớp hoặc những PT trẻ 

nhìn thấy trên đường bộ, đường sắt. 

- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi như “Bác tài xế giỏi”…  

 



 

* Trò chuyện với trẻ về các PTGT đường thuỷ mà trẻ biết: 

+ Ai kể cho cô nghe PTGT đường thủy? 

+ PTGT đường hàng không tức là ntn? 

+ Tại sao lại gọi là PTGT đường thủy?... 

* Cô trò chuyện với trẻ về các loại PTGT đường hàng không. 

- Đây là cái gì? Nó chạy ở đâu? Chạy được nhờ gì? 

- Những loại PT nào là PTGT đường hàng không? Cho trẻ xem một số hình ảnh về các 

loại PTGT… 

- Cô trò chuyện với trẻ về các loại PTGT đường hàng không.  
 

* Trò chuyện với trẻ tìm hiểu xem trẻ biết gì về các biển báo giao thông. 

- Tại sao cần phải có biển báo giao thông? 

- Có những loại biển báo giao thông nào? 

- Biển báo giao thông giúp ích gì cho chúng ta?...  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Làm vòng tay tặng 

mẹ  

Hoạt động tạo hình 

Tô nét theo chấm mờ 

và hoàn thiện bức 

tranh  

( Thuyền Buồm)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ máy bay  

Hoạt động tạo hình 

Ghép hình tạo hình 

bức tranh. 

(Đề tài) (MT99)  

MT31, 

MT99, 

MT32 

T3 

Hoạt động văn học 

Truyện: 

Ấn tượng ngày 8/3.  

Hoạt động âm nhạc 

- Dạy hát: Em đi chơi 

thuyền. 

- Nghe hát: Lá 

thuyền ước mơ 

- TC: Mưa to, mưa 

nhỏ  

Hoạt động văn học 

Thơ: Chúng em học 

luật giao thông  

Hoạt động âm nhạc 

- Dạy hát: Đi đường 

em nhớ (Hoàng Văn 

Yến) 

- Nghe hát: An toàn 

giao thông (Trần 

Thanh Tùng) 

- TC: Đi theo tín hiệu  



T4 

Hoạt động khám phá 

Trò chuyện về ngày 

8/3  

Hoạt động khám phá 

Tìm hiểu về tàu thủy.  

Hoạt động khám phá 

Một số biển báo giao 

thông đường bộ  

Hoạt động khám phá 

Tìm hiểu về xe máy  

T5 

Hoạt động vận động 

Bật xa - Ném trúng 

đích nằm ngang.  

Hoạt động vận động 

Trèo lên xuống 5 

gióng thang 

- TCVĐ: Vận động 

viên nhí.  

Hoạt động vận động 

Đi bước dồn trước. 

- TC: Ném bóng qua 

lưới.  

Hoạt động vận động 

Đi bước dồn ngang. 

- TC: Ai ném xa 

nhất.  

T6 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Củng cố đếm đến 5, 

nhận biết nhóm có 5 

đối tượng, nhận biết 

chữ số 5.  

Hoạt động làm quen 

với toán 

Nhận biết số thứ tự 

trong phạm vi 5.  

Hoạt động làm quen 

với toán 

Gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng 

trong phạm vi 5 và 

đếm. (MT31)  

Hoạt động làm quen 

với toán 

Tách một nhóm có 5 

đối tượng thành hai 

nhóm nhỏ hơn. 

(MT32)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Quan sát: 

- Quan sát cây bưởi. 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây xoài. 

- Quan sát cây hoa 

trà. 

- Giao lưu tập thể với 

lớp B2. 

* TCVĐ: 

- Rồng rắn lên mây. 

- Mèo đuổi chuột. 

- Kéo co 

- Nhảy qua suối. 

- Bật ô. 

* Quan sát: 

- Qsát cây sen đá. 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cây hạnh 

phúc. 

- Quan sát cây vạn 

niên thanh. 

- Quan sát cây hoa đỗ 

quyên. 

* TCVĐ: 

- Chó sói xấu tính. 

- Bật ô. 

- Mèo đuổi chuột. 

- Tung và bắt bóng. 

* Quan sát: 

- Quan sát cây bạch 

mã hoàng tử. 

- Quan sát cây hoa 

lưỡi hổ. 

- Quan sát cây trầu 

không. 

- Quan sát cây hoa 

hồng. 

- Giao lưu tập thể với 

lớp B3. 

* TCVĐ: 

- Chó sói xấu tính. 

- Bật ô. 

* Quan sát: 

- Quan sát cây xà cừ. 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây hoa 

đậu biếc. 

- Quan sát cây mít. 

- Giao lưu tập thể 

khối MGN. 

* TCVĐ: 

- Chuyền bóng qua 

chân. 

- Chuyền bóng qua 

đầu 

- Bắt chước tạo dáng. 

 



* Chơi tự do 

- Chơi tự do với 

ĐCNT: cầu trượt, đu 

quay... 

- Chơi tự chọn với 

phấn, bóng, bowling.  

- Chuyền bóng. 

* Chơi tự do 

- Chơi tự do với 

ĐCNT: cầu trượt, đu 

quay... 

- Chơi tự chọn với 

phấn, bóng, bowling.  

- Mèo đuổi chuột. 

- Tung và bắt bóng. 

- Chuyền bóng. 

* Chơi tự do 

- Chơi tự do với 

ĐCNT: cầu trượt, đu 

quay... 

- Chơi tự chọn với 

phấn, bóng, vòng.  

- Kéo cưa lửa xẻ. 

- Chó sói xấu tính. 

* Chơi tự do 

- Chơi tự do với 

ĐCNT: cầu trượt, đu 

quay... 

- Chơi tự chọn với 

phấn, bóng…  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Xâu vòng tay tặng mẹ (T1), Xây dựng bãi đỗ xe; ngã tư đường phố 

(T2,3,4,5). 

* Góc phân vai: 

- Góc gia đình: Tiệc mừng ngày 8/3. Làm sữa chua hoa quả dầm, chế biến món ăn từ 

hoa quả. Đóng vai chú cảnh sát giao thông, bác lái xe 

- Góc bán hàng: Bó hoa, gói hoa bán trong ngày 8/3. Bổ xung bưu thiếp, hoa, hộp và 

giấy bọc quà. Bán các loại hoa quả tươi…Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các 

hình đơn giản. Bán các loại phụ tùng xe, tàu hoả và các loại xe, cửa hàng mũ bảo 

hiểm… 

- Góc bác sĩ: Kiểm tra sức khoẻ cho các bác lái xe. 

* Góc học tập: Chơi lô tô, chọn tranh và phân loại hoa, quả… Chơi lô tô, chọn tranh và 

phân loại cây theo các dấu hiệu; Đếm các loại PTGT trong phạm vi 10. So Sánh số 

lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được từ: 

bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn… Chơi lô tô, chọn tranh và phân loại PTGT theo các dấu 

hiệu; Đếm các loại PTGT, so sánh độ lớn giữa chúng, tô biển các loại xe. 

- Góc sách truyện: Nghe kể chuyện, xếp tranh theo nội dung thơ truyện về giao thông, 

tập làm sách. 

* Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, chơi trò chơi "Ai đoán giỏi", hát các bài hát về giao 

thông. Chơi trò chơi "Âm thanh gì bé nghe thấy?". Bổ sung, xắc xô, mõ. Hát múa 

những bài hát về ngày 8-3, về bà, về mẹ và cô giáo. 

- Góc tạo hình: Vẽ tô màu, nặn, cắt xé dán các loại PTGT, làm vé xe, gập thuyền, gập 

MT66 



máy bay... Bổ sung thêm các loại nguyên liệu cho trẻ làm vòng tay. Làm bưu thiếp 

chúc mừng 8-3. Xé dán tranh, nặn hoa tặng bà, tặng mẹ. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây Chăm sóc cây, chơi với cát và nước. 

* Góc khám phá: Quan sát vật chìm vật nổi.  
 

Hoạt động khác: 

- Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,… (MT66)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Tổ trực nhật kê bàn, lấy đĩa, khăn, chia thìa. Dọn bàn, lau bàn, cất bàn sau khi ăn. 

- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Trẻ biết mời cô mời bạn ăn cơm khi cô giới thiệu món ăn. Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn 

không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa. Nhận biết một số thực phẩm thông 

thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. 

- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn 

gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều.  

 

Hoạt động chiều 

- Dạy hát: Bông hoa 

mừng cô 

Nghe hát: Quà 8/3 

(Nguyễn Quốc Tây) 

TC: Vận động cơ thể 

theo TT. 

- Làm vở LQVT: Ôn 

số lượng (T.13)  
Hoạt động khác: 

- Pha nước cam 

(chanh) (MT21)  
Hoạt động khác: 

- Nhận biết ý nghĩa 

các con số được sử 

dụng trong cuộc sống 

hàng ngày. (MT34)  

- Truyện: Xe đạp con 

trên đường phố 

- Vở LQVT: Nhận 

biết về PTGT (T.3) 

- Vở LQVT: Nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 5 (T.18) 

- Vở LQVT: Tìm 

điểm khác nhau (T.7)  
Hoạt động khác: 

- Làm thì nghiệm cho 

ô tô chạy: trên đường 

thẳng, trên ván dốc... 

(MT25)  

- Dạy hát: Em đi chơi 

thuyền. 

Nghe hát: Lá thuyền 

ước mơ. 

TC: Mưa to- mưa 

nhỏ. (MT86)  
Hoạt động khác: 

- Xem hình ảnh, 

video, trò chuyện về 

tình cảm của Bác Hồ 

với các cháu thiếu 

nhi. (MT73)  

- Xem clip, tranh 

ảnh, trò chuyện nhận 

biết những nơi như: 

hồ, ao, bể chứa nước, 

- Thơ: Chúng em học 

luật giao thông. 

- Rèn trẻ kĩ năng gập 

áo. 

- Vở LQVT: Tách 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

(T.16) 

- Gấp máy bay.  
Hoạt động khác: 

- Hát, múa, đọc thơ, 

kể chuyện về Bác 

Hồ. (MT74)  

MT21, 

MT34, 

MT96, 

MT25, 

MT86, 

MT73, 

MT16, 

MT74 



Hoạt động khác: 

Biểu diễn văn nghệ 

chào mừng 8.3 

(MT96)  

giếng, bụi rậm...là 

nguy hiểm, chia sẻ 

về mối nguy hiểm 

khi đến gần (MT16)  

- Gập thuyền giấy  

- Lao động vệ sinh 

cuối tuần.  

Chủ đề - Sự kiện  Chào mừng ngày 8/3  Máy bay, tàu thủy 
Một số biển báo giao 

thông đường bộ 

Bé tham gia giao thông 

an toàn  

 

 


